
Phụ lục 1 

Thông tin thuốc trúng thầu của 03 mã phần lô PP2500600271, PP2500600274, PP2500600276 của Gói thầu số 02: 

Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh 

Ninh Bình sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn Nam Định (cũ) và Hà Nam (cũ) giai đoạn 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT  ngày     /     /2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 
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1 19 25 PP2500600271 

Độc hoạt, Quế 

chi, Phòng 

phong, Đương 

quy, Tế tân, 

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký 

sinh, Sinh địa, 

Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Bạch 

linh, Cam thảo, 

Đảng sâm 

Phong 

thấp 

Khải 

Hà 

3 

VD-

28359-

17 

36 

5 gam hoàn 

cứng chứa: 

0,4g, 0,2g, 

0,3g, 0,2g, 

0,2g, 0,15g, 

0,2g, 0,3g, 

0,5g, 0,3g, 

0,3g, 0,3g, 

0,3g, 0,15g, 

0,3g 

Viên 

hoàn 

cứng 

Uống Gói 

Hộp 

15 

gói x 

5g 

Công ty cổ 

phần 

thương mại 

dược 

VTYT 

Khải Hà 

Việt 

Nam 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM NAM 

HÀ 

44 2.150,00 71.200 153.080.000,00 

2 22 33 PP2500600274 

Mã tiền chế, 

Độc hoạt, 

Xuyên khung, 

Tế tân, Phòng 

phong, Quế 

chi, Hy thiêm, 

Đỗ trọng, 

Đương quy, 

Tần giao, Ngưu 

tất 

Phong 

tê thấp 

Hyđan 

3 

VD-

24402-

16 

24 

20mg, 12mg, 

8mg, 6mg, 

12mg, 6mg, 

120mg, 

16mg, 16mg, 

12mg, 12mg 

Hoàn 

cứng 
Uống Túi 

Hộp 

12 

túi x 

10 

Viên 

Nhà máy 

sản xuất 

thuốc 

Đông dược 

công ty cổ 

phần 

Dược- 

VTYT 

Thanh Hóa 

Việt 

Nam 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM NAM 

HÀ 

44 3.255,00 499.400 1.625.547.000,00 

3 24 36 PP2500600276 

Mã tiền chế, 

Hy thiêm, Ngũ 

gia bì 

Hyđan 

500 
3 

VD-

24401-

16 

36 

22mg, 

500mg, 

170mg 

Viên 

hoàn 

cứng 

bao 

phim 

Uống Túi 

Hộp 

15 

túi x 

12 

hoàn 

Nhà máy 

sản xuất 

thuốc 

Đông dược 

công ty cổ 

phần 

Dược- 

VTYT 

Thanh Hóa 

Việt 

Nam 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM NAM 

HÀ 

44 2.500,00 242.000 605.000.000,00 
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